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Bài 1 (4,0 điểm). 
1) Rút gọn biểu thức: A = 
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2) Cho 
[image: image2.wmf]22
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a) Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A

b) Đặt B = A + x – 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B
Bài 2 (4,0 điểm). Giải phương trình 
1) Giải phương trình : 
[image: image3.wmf]3
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2) Giải phương trình: 
[image: image4.wmf]22
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Bài 3  (3,0 điểm). 
1) Chứng minh rằng với k là số nguyên thì 2016k + 3 không phải là lập phương của một số nguyên.

     2) Tìm nghiệm nguyên của phương trình 
[image: image5.wmf]2
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Bài 4 (7,0 điểm)
       Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi C là một điểm nằm trên nửa đường tròn (O) (C khác A, C khác B). Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB, D là điểm đối xứng với A qua C, I là trung điểm của CH, J là trung điểm của DH.

a) Chứng minh 
[image: image6.wmf]·
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b) Chứng minh 
[image: image7.wmf]D

CJH đồng dạng với 
[image: image8.wmf]D
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c) Gọi E là giao điểm của HD và BI. Chứng minh HE.HD = HC2 

d) Xác định vị trí của điểm C trên nửa đường tròn (O) để AH + CH đạt giá trị lớn nhất.
Bài 5 (2,0 điểm). Cho 
[image: image9.wmf],,0
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. Chứng minh rằng 
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	Bài
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1 (4 đ)
	Câu 1

(1,75đ)
	1.  Rút gọn biểu thức: A = 
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	A = 
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	Câu 2
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	2. 
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	a) ĐKXĐ: 
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	b)  B = A + x – 1=
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	Dấu “=” xảy ra 
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	Vậy GTNN của biểu thức B=-2 khi x=1
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	Bài 2 (4 đ)
	
	1)  Giải phương trình : 
[image: image22.wmf]3
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	ĐKXĐ : 
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	Nếu 
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	Nếu 
[image: image30.wmf]1x2
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[image: image31.wmf]33

11112431

22

++

Û-++--=Û=Û=+Û=

xx

xxxx

 ( TM)
	0,25

	
	
	Vậy phương trình có nghiệm x=1 và x=5
	0,25

	
	Câu 2

(2đ)
	2) Giải phương trình: 
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	Đặt 
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	Từ (1) 
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	Vì 
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	Bình phương 2 vế và thu gọn ta được phương trình  2
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	Vậy phương trình có hai nghiệm x = -1, x= 
[image: image42.wmf]1
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	Bài 3 (3 đ)
	Câu 1

(1,5đ)
	1) Chứng minh rằng với k là số nguyên thì 2016k + 3 không phải là lập phương của một số nguyên.
	

	
	
	Giả sử  2016k + 3 = a3 với k và a là số nguyên. 
Suy ra: 2016k  = a3 - 3
Ta chứng minh a3 – 3 không chia hết cho 7.
	0,5

	
	
	Thật vậy:  Ta biểu diễn a = 7m + r, với r 
[image: image43.wmf]{
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	Trong tất cả các trường hợp trên ta đều có a3 – 3 không chia hết cho 7
	0,5

	
	
	Mà 2016k luôn chia hết cho 7, nên a3 – 3 
[image: image44.wmf]¹

 2016k. ĐPCM
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	Câu 2

(1,5đ)
	2) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
                                              
[image: image45.wmf]2
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	Từ 
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Ta có : (y+3+x)(y+3-x) = - 16
	0,25

	
	
	Để ý trong phương trình chỉ chứa ẩn số x với số mũ bằng 2 , do đó ta có thể hạn chế giải với x là số tự nhiên.
Khi đó: y+3+x 
[image: image47.wmf]³

 y+3-x .
Ta có ( y+3+x)+(y+3-x) = 2(y+3) là số chẵn 
Suy ra 2 số ( y+3+x ) và (y+3-x) cùng tính chẵn lẻ . Ta lại có tích của chúng là số chẵn , vậy 2 số ( y+3+x ) và (y+3-x) là 2 số chẵn.
	0,5

	
	
	Ta chỉ có cách phân tích  - 16  ra tích của 2 số chẵn sau đây:
-16 = 8 (-2) = 4 (-4) = 2 (-8) trong ®ã thõa sè ®Çu b»ng gi¸ trÞ (y+3+x).
	0,25

	
	
	Khi y+3+x= 8 , y+3-x = -2 ta cã x= 5 , y= 0.

Khi y+3+x= 4 , y+3-x = -4 ta cã x= 4 , y= -3.

Khi y+3+x= 2 , y+3-x = -8 ta cã x= 5 , y= -6.

V× thÕ ph­¬ng tr×nh ®· cho cã c¸c nghiÖm :

( x,y) 
[image: image48.wmf]Î
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	Bài 4 (7 đ)
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	Câu a (1,5 đ)
	+ Vì 
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 nội tiếp đường tròn đường kính AB  nên 
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     Suy ra 
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	+ Lập luận để chỉ ra IJ // CD (2)
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	+ Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image54.wmf]IJBC
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+  Suy ra 
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	Câu b 

(2 đ)
	+) Trong 
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	+ Lập luận chứng minh được CJ // AB

+ Mà CH 
[image: image59.wmf]^

 AB (gt)

+ Suy ra CJ 
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	+) Trong tam giác vuông CIJ ta có 
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+ Từ (3), (4), (5) 
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	+ Xét 
[image: image63.wmf]D
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CJH đồng dạng với 
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	Câu c (1,5 đ)
	+ Lập luận để chứng minh được 
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	+ Chứng minh được 
[image: image70.wmf]HEI
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 đồng dạng với 
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+ Suy ra 
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	+ Suy ra HE.HJ = HI.HC

+ Mà 
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+ Suy ra HE.HD = HC2
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	Câu d

 (2 đ)
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	+ Lấy điểm M trên nửa đường tròn (O) sao cho 
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+ Tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) tại M cắt AB tại N. Ta có M và N cố định.
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	+  Kẻ MK 
[image: image76.wmf]^

AB tại K

+  Chứng minh được 
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 vuông cân tại M và KM = KN
     Suy ra 
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	+   Xét C khác M.

Tia NC nằm giữa hai tia NA và NM

Do đó 
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Mà 
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Suy ra 
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Suy ra HC < HN
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	+  Do đó AH + CH < AH + HN = AN

+  Vậy Khi C ở trên nửa đường tròn (O)  sao cho 
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	Bài 5

(2 đ)
	Chứng minh rằng 
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	Áp dụng BĐT Cauchy  ta có 
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	Chứng minh tương tự ta được


[image: image92.wmf]22

;

bbcc

caabcababc

³³

++++++


	0,5

	
	Suy ra 
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	Dấu bằng xảy ra  
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